	Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM                                  Trường THPT Tân Túc                                 

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II–  NH: 2016-2017

Môn Sinh Học – Khối 12 (Ban xã hội)
Thời gian làm bài : 50 phút


	                       
	Mã đề 555


Họ tên học sinh:....................................................................SBD...................Lớp…………
          I. TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)
Câu 1: Trường hợp nào là biến động không theo chu kỳ?

A. Ếch nhái tăng nhiều vào mùa mưa.
B. Sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa xuân.
C. Gà chết do dịch cúm gia cầm
D. Cá cơm ở biển Peerru chết nhiều do dòng nước nóng chảy qua 7 năm /lần
Câu 2: Quan hệ giữa hai (hay nhiều) loài sinh vật, trong đó tất cả các loài đều có lợi, song mỗi bên chỉ có thể tồn tại được dựa vào sự hợp tác của bên kia là mối quan hệ nào?
A. Quan hệ hợp tác.
B. Quan hệ hãm sinh.
C. Quan hệ cộng sinh.
D. Quan hệ hội sinh.
Câu 3: Quá trình hình thành một quần xã ổn định từ một hòn đảo mới được hình thành giữa biển, được gọi là

A. Diển thế trên cạn.
B. Diễn thế thứ sinh.
C. Diễn thế nguyên sinh.
D. Diễn thế dưới nước.
Câu 4: Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về
A. sinh sản.

B. nơi chốn.
C. nguồn gốc.
D. dinh dưỡng.

Câu 5: Kiểu phân bố nào là phổ biến nhất trong tự nhiên?

A. Phân bố ngẫu nhiên.
B. Phân bố theo nhóm.
C. Phân bố đồng đều.
D. Phân bố theo độ tuổi.
Câu 6: Trong diễn thế sinh thái, hệ sinh thái có vai trò quan trọng nhất trong việc hình thành quần xã sinh vật là

A. hệ động vật.           B. hệ động vật và vi sinh vật.
C. hệ thực vật.
D. hệ vi sinh vật.
Câu 7: Khi mật độ trong quần thể cao quá thì

1. Có sự cạnh tranh gay gắt về nơi ở.


2. Tỉ lệ tử vong cao.


3. Mức sinh sản tăng.



4. Xuất cư tăng.

Phương án trả lời đúng là

A. 1, 2, 3.
B. 1, 2, 3, 4.

C. 2, 3, 4.
D. 1, 2, 4.

Câu 8: Cho các kiểu phân bố các cá thể trong quần thể gồm:

1. Các cây thông trong rừng thông.

2. Đàn bò rừng.

3. Các loài cây gỗ sống trong rừng.

Các kiểu phân bố nói trên theo thứ tự là:

A. Phân bố ngẫu nhiên, phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều.

B. Phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên.

C. Phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên, phân bố theo nhóm.

D. Phân bố đồng đều, phân bố theo nhóm, phân bố ngẫu nhiên.

Câu 9: Đặc trưng nào có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi?

A. Kích thước của quần thể.
B. Mật độ cá thể.
C. Tỉ lệ giới tính.
D. Nhóm tuổi.
Câu 10: Môi trường sống của sinh vật gồm các loại môi trường

A. Đất - nước - không khí - trên cạn.

B. Đất - nước - không khí.
C. Đất - nước - không khí - sinh vật.

D. Đất - nước - trên cạn - sinh vật.
Câu 11: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El - Nino là kiểu biến động

A. theo chu kì nhiều năm.
B. theo chu kì mùa.

C. không theo chu kì.
D. theo chu kì tuần trăng.

Câu 12: Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?

A. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau.

B. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn.

C. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau.

D. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật.

Câu 13: Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?
A. Cây trong vườn.
B. Cây cỏ ven bờ hồ.
C.  Cá chép và cá vàng trong bể cá cảnh.
D. Đàn cá rô đồng trong ao.
Câu 14: Điều nào không phải là nguyên nhân bên ngoài gây ra diễn thế sinh thái?
A. Các hoạt động có ý thức của con người.
B. Hạn hán, động đất.
C. Ô nhiễm hoặc các hoạt động vô thức của con người.
D. Bão, lụt, cháy rừng.
Câu 15: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hợp tác giữa các loài?
A. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng.

B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu.
C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.

D. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.
Câu 16: Kích thước của quần thể thay đổi không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Cá thể nhập cư và xuất cư.

B. Mức độ tử vong.
C. Sức sinh sản.
D. Tỉ lệ đực, cái.
Câu 17: Số lượng cá thể của một loài có thể tăng hoặc giảm do sự thay đổi của các nhân tố vô sinh và hữu sinh của môi trường được gọi là hiện tượng gì?

A. Kích thước của quần thể

B. Biến động số lượng cá thể
C. Tăng trưởng của quần thể

D. Phân bố cá thể
Câu 18: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là

A. khoảng chống chịu.
B. giới hạn sinh thái.

C. khoảng thuận lợi.
D. khoảng gây chết.

Câu 19: Trong điều kiện nào thì quần thể có thể tăng trưởng?

1. Nguồn sống dồi dào




2. Điều kiện môi trường và khả năng sinh sản tốt
3. Nơi sống không bị hạn chế

Phương án trả lời đúng là

A. 2, 3.
B. 1, 2, 3.
C. 1, 2.
D. 2, 3.

Câu 20: Những sinh vật nào sau đây không thuộc sinh vật tiêu thụ?
A. Nấm, vi khuẩn.
  B. Động vật ăn thực vật.
C. Loài người.
  D. Động vật ăn côn trùng.
Câu 21: Vi khuẩn Rhizobium sống trong rễ cây họ Đậu là quan hệ
A. cạnh tranh.
B. cộng sinh.

C. hội sinh.

D. hợp tác.
Câu 22: Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? 

(1) Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. 

(2) Chống xâm nhập mặn cho đất. 

(3) Tiết kiệm nguồn nước sạch. 

(4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 23: Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái?
A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng tăng dần.
B. Năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng từ thấp lên cao.
C. Năng lượng bị thất thoát dần qua các bậc dinh dưỡng.
D. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần.
Câu 24: Cho một lưới thức ăn có sâu ăn hạt ngô, châu chấu ăn lá ngô, chim chích và ếch xanh đều ăn châu chấu và sâu, rắn hổ mang ăn ếch xanh. Trong lưới thức ăn trên, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là:

A. Chim chích và ếch xanh

B. Rắn hổ mang

C. Châu chấu và sâu

D. Rắn hổ mang và chim chích
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Họ tên học sinh:....................................................................SBD...................Lớp…………
 II. TỰ LUẬN: (4 ĐIỂM)

Câu 1:(0.75 điểm) Định nghĩa quần thể, cho 2 ví dụ về quần thể.
Câu 2:(2.25 điểm) So sánh về các kiểu phân bố của quần thể.
	
	Phân bố theo nhóm
	Phân bố đồng đều
	Phân bố ngẫu nhiên

	Môi trường sống
	
	
	

	Tập tính sinh vật
	
	
	

	Ý nghĩa
	
	
	


Câu 3:(1 điểm) Thế nào là chuỗi thức ăn? Cho ví dụ.

----------- HẾT ----------
	Đề 555
	
	Đề 666
	
	Đề 777
	
	Đề 888

	Câu hỏi
	Đáp án
	
	Câu hỏi
	Đáp án
	
	Câu hỏi
	Đáp án
	
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	C
	
	1
	C
	
	1
	D
	
	1
	A

	2
	C
	
	2
	A
	
	2
	C
	
	2
	D

	3
	C
	
	3
	A
	
	3
	B
	
	3
	B

	4
	D
	
	4
	D
	
	4
	B
	
	4
	C

	5
	B
	
	5
	D
	
	5
	A
	
	5
	D

	6
	C
	
	6
	B
	
	6
	D
	
	6
	C

	7
	D
	
	7
	D
	
	7
	A
	
	7
	C

	8
	D
	
	8
	C
	
	8
	C
	
	8
	A

	9
	C
	
	9
	A
	
	9
	A
	
	9
	C

	10
	D
	
	10
	B
	
	10
	D
	
	10
	D

	11
	A
	
	11
	C
	
	11
	B
	
	11
	D

	12
	C
	
	12
	D
	
	12
	A
	
	12
	A

	13
	D
	
	13
	D
	
	13
	C
	
	13
	B

	14
	A
	
	14
	B
	
	14
	C
	
	14
	B

	15
	A
	
	15
	D
	
	15
	A
	
	15
	A

	16
	D
	
	16
	B
	
	16
	D
	
	16
	A

	17
	B
	
	17
	C
	
	17
	A
	
	17
	C

	18
	B
	
	18
	C
	
	18
	C
	
	18
	B

	19
	B
	
	19
	C
	
	19
	B
	
	19
	A

	20
	A
	
	20
	A
	
	20
	D
	
	20
	B

	21
	B
	
	21
	D
	
	21
	D
	
	21
	C

	22
	D
	
	22
	A
	
	22
	B
	
	22
	D

	23
	A
	
	23
	B
	
	23
	D
	
	23
	D

	24
	A
	
	24
	A
	
	24
	C
	
	24
	B



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2016-2017


                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                      MÔN SINH HỌC - KHỐI 12


                TRƯỜNG THPT TÂN TÚC                                               Ban Khoa học xã hội


I. TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)
II. TỰ LUẬN: (4 ĐIỂM)

	ĐỀ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1: (0.75 điểm) Định nghĩa quần thể, cho 2 ví dụ về quần thể.


	Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.
	0.5 điểm

	
	2 ví dụ
	0.25 điểm

	Câu 2: (2.25 điểm) So sánh về các kiểu phân bố của quần thể.


	Phân bố theo nhóm

Phân bố đồng đều

Phân bố ngẫu nhiên

Môi trường sống

Không đồng nhất

(0.25 điểm)
Đồng nhất

(0.25 điểm)
Đồng nhất

(0.25 điểm)
Tập tính sinh vật

Sống theo nhóm (bầy)

(0.25 điểm)
Cạnh tranh gay gắt

(0.25 điểm)
Sống riêng lẻ, không cạnh tranh

(0.25 điểm)
Ý nghĩa

Hỗ trợ nhau (tăng hiệu quả nhóm)

(0.25 điểm)
Giảm cạnh tranh

(0.25 điểm)
Tận dụng nguồn sống

(0.25 điểm)


	Câu 3:(1 điểm) Thế nào là chuỗi thức ăn? Cho ví dụ.


	Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng, mỗi loài là một mắt xích sử dụng mắt xích phía trước làm thức ăn và là thức ăn của mắt xích phía sau. 
	0.5 điểm

	
	- 1 ví dụ

	0.5 điểm


HẾT.
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC









                     
                         Trang 5/5 - Mã đề thi 555

